Đề cương môn học Cờ vua (chuyên sâu)    

1. Số đơn vị học trình: 27 (405 tiết).
2. Trình độ: Dành cho sinh viên chuyên sâu Cờ Vua.
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp lý thuyết:84 tiết
- Thực hành: 180 tiết
- Xêmina, thảo luận: 48 tiết
- Bài tập, tự học: 93 tiết
4. Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu học - Vệ sinh học TDTT
5. Mục tiêu của học phần: Đào tạo sinh viên trở thành các cán bộ chuyên môn Cờ Vua có năng lực tổ chức quản lý và giảng dạy và hướng dẫn phong trào Cờ Vua ở các ngành, địa phương trong cả nước, có năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài môn Cờ Vua ở các cấp, có năng lực tự nghiên cứu và nghiên cứu khoa học môn học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trong quá trình đào tạo học sinh chuyên sâu Cờ Vua phải đảm bảo được các yêu cầu sau:
*Về lý luận: Sinh viên phải nắm vững những tri thức cơ bản của môn học, những lý luận cơ bản hiện đại của Cờ Vua, nắm vững lý luận và phương pháp giảng dạy Cờ Vua cho các đối tượng, có hiểu biết về lý luận và phương pháp huấn luyện - đào tạo vận động viên Cờ Vua, nắm vững và vận dụng thành thạo trong thực tiễn phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài môn Cờ Vua ở các cấp, có hiểu biết về những phương pháp tự nghiên cứu môn Cờ Vua và phương pháp nghiên cứu khoa học trong Cờ Vua.
Phương pháp luận về nghiên cứu khoa học môn thể thao chuyên ngành
*Về thực hành: Nắm vững và vận dụng thành thạo các kỹ - chiến thuật của môn học, biết vận dụng các tri thức được trang bị vào thực tiễn ván đấu, thực tiễn công tác trong các đợt thực tập sư phạm và thực tập nghiệp vụ.
Về trình độ vận động viên: Sau khi kết thúc chương trình đào tạo yêu cầu sinh viên chuyên sâu phải có trình độ vận động viên tương đương cấp II của môn Cờ Vua.
Năng lực vận dụng: Sinh viên có khả năng tổ chức giảng dạy, huấn luyện, làm tọng tài, tổ chức thi đấu và nghiên cứu khoa học môn thể thao nâng cao.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Yêu cầu có mặt ít nhất 80 % thời gian lên lớp.
- Bài tập: Có.
- Dụng cụ học tập:có.
- Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo theo quy định.
8. Tài liệu học tập:
8.1. Avơbách - Kỹ thuật cờ tàn - Hội cờ Việt Nam - 1986.
8.2. Dlôtnhic - Cờ Vua - Khoa học kinh nghiệm trình độ - Người dịch Đàm Quốc Chính.
8.3. B.Extrin - Lý thuyết và thực hành Cờ Vua - Người dịch: Phùng duy quang - NXBTDTT - 1996.
8.4. Nguyễn Văn Giảng - Lương Trọng Minh - Học chơi cờ - NXBTDTT.
8.5. Nguyễn Đăng Khương -  Cờ Vua cho trẻ em tập 1+2 - NXB trẻ - 1995.
8.6. Koplentz Cờ Vua: Chiến thuật - chiến lược mấy bài học cơ bản - Liên đoàn Cờ TP. Hồ Chí Minh 1993.
8.7. Kotop - Làm thế nào để trở thành đại kiện tướng - NXB Matxcơva 1988.
8.8. Kỳ quân - Tự học chơi Cờ Vua - NXB Đồng Tháp 1994.
8.9. Nhinsôvích - Hệ thống của tôi - NXB TDTT - Hà Nội 1985.
8.10. Tiscôp - Trepirnư - Cờ thế - NXB Maxcơva - 1992.
8.11. Vontroc - Cờ Vua - Chiến thật - Chiến lược - NXB TP Hồ Chí Minh - 1994.
8.12. Xôkonxki - Nước đi đầu tiên của bạn - NXB TDTT 1985.
8.13. Cờ Vua nghệ thuật trung cuộc - Ban chuyên môn kỹ thuật - Liên đoàn cờ TP Hồ Chí Minh - 1996.
8.14. Hội cờ TP Hồ Chí Minh - Ván cờ Ý yên tĩnh và sôi động - NXB TDTT 1990.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận, bài tập. Bản thu hoạch.  Thi giữa học kỳ. Thi cuối kỳ.
 
10. Nội dung chi tiết môn học:
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
 
	HK
	 
Học phần
	 
Số ĐVHT
	 
Tổng số giờ
	Thời gian phân bố và tính chất giờ học
 

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập  tự học
	Xêmina tự luận

	I
	1
	4
	60
	16
	26
	10
	8

	II
	2
	5
	75
	16
	33
	18
	8

	III
	3
	5
	75
	14
	35
	18
	8

	IV
	4
	5
	75
	14
	35
	18
	8

	V
	5
	5
	75
	16
	33
	18
	8

	VI
	6
	3
	45
	8
	18
	11
	8

	Tổng
	6
	27
	405
	84
	93
	180
	48


  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 
HỌC PHẦN 1: 60 giờ 
 
LÝ THUYẾT: (16 giờ)
- Giới thiệu môn học Cờ Vua. Vị trí môn học trong hệ thống đào tạo cán bộ TDTT. Mối quan hệ giữa Cờ Vua với các môn học khác. Nhiệm vụ, nội dung cấu trúc môn học. Lịch sử phát triển và xu hướng phát triển môn Cờ Vua ở Việt Nam và Thế giới.
- Luật Cờ Vua: Phần luật và thể lệ thi đấu, cách thức ghi biên bản và sử dụng đồng hồ chuyên dụng. Các thuật ngữ và khái niệm trong Cờ Vua, cách thức nghiên cứu tài liệu Cờ Vua. Tổ chức thi đấu và trọng tài Cờ Vua.
Nhóm phương tiện chuyên môn cơ bản trong giảng dạy Cờ Vua. Nhóm phương tiện bổ trợ trong giảng dạy Cờ Vua ( Cờ thế, Cờ tướng, Cờ nhẩy, Cờ vây, Cờ '' mù '' ).
- Khái niệm, đặc điểm; phân loại; các nguyên tắc trong giai đoạn tàn cuộc. Lý thuyết các dạng thức cờ tàn kỹ thuật, lý thuyết các dạng thức cờ tàn chiến thuật - chiến lược.
- Khái niệm, tính chất, phân loại, giới thiệu các dạng thức khai cuộc cơ bản, các nguyên tắc cần tuân thủ trong giai đoạn khai cuộc. Các bẫy trong khai cuộc.
- Khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của cờ thế trong các giai đoạn ván đấu. Các dạng thức cờ thế trong nhóm cờ thế giải quyết nhiệm vụ, đặc trưng của nhóm cờ thế phác hoạ. Soạn thảo cờ thế.
- Phương pháp và công thức tính toán trong Cờ Vua. Khái niệm, phân loại, đặc điểm, nguyên tắc tính toán. Các nhân tố của thế trận trong tính toán biến thế.
 
B. THỰC HÀNH: (26 giờ)
Các bài tập kiểm tra tri thức cơ bản.
Các bài tập nghiên cứu tài liệu.
Các bài tập bổ trợ ( Cờ tướng, Cờ nhẩy, Cờ vây )
Các bài tập về dạng thức cờ tàn.
Các bài tập nghiên cứu khai cuộc.
Các bài tập phân tích tính toán tình huống.
 
C. BÀI TẬP + TỰ HỌC: (10 giờ)
 
D. XÊMINA + TỰ LUẬN: (8 giờ)
HỌC PHẦN 2: 75 giờ 
 
A. LÝ THUYẾT: 16 giờ
- Lý thuyết chung về đòn phối hợp: Khái niệm, phân loại, chủ đề, phương tiện thực hiện đòn phối hợp. Lý thuyết chung về các dạng thức cụ thể của đòn phối hợp trong Cờ Vua.
- Các phương tiện chiến thuật. Chiến thuật cầu hoà, phát triển quân trong các giai đoạn và các tình huống. Cuộc chiến giành trung tâm. Tạo lập dãy tốt, giá trị tương đối của các quân. Các trạng thái diễn biến của ván đấu.  Không gian và thời gian của ván đấu.
- Các nguyên tắc trong phương pháp giảng dạy Cờ Vua. Các nguyên tắc về phương pháp tập luyện, nguyên tắc giáo dục toàn diện, nguyên tắc trực quan, nguyên tắc vừa sức, nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc bền vững kiến thức.
- Mối tương quan giữa nội dung và phương pháp trong giảng dạy Cờ Vua cho các đối tượng. Mục đích giảng dạy Cờ Vua, các hình thức tổ chức giảng dạy Cờ Vua, kế hoạch giảng dạy, lập tiến trình giảng dạy, giáo án giảng dạy.
- Điều lệ thi đấu: Các bước tiến hành tổ chức thi đấu giải Cờ Vua các cấp, lập kế hoạch và dự trù kinh phí thi đấu. Tổ chức giải, trọng tài và các vấn đề liên quan trong thi đấu. Các hình thức tổ chức thi đấu cá nhân và đồng đội với số lượng vận động viên lớn. Tổng kết giải và lưu trữ hồ sơ.
* Bài tập của học phần: Soạn thảo kế hoạch và tiến trình giảng dạy Cờ Vua cho đối tượng mới tập chơi cờ lứa tuổi PTCS. Soạn thảo một giáo án giảng dạy Cờ Vua.
  B. THỰC HÀNH: 33 giờ 

Các bài tập về đòn phối hợp.
Các bài tập bài chiến thuật cơ bản của giai đoạn khai cuộc.
Thực hành thực tập giảng dạy theo nhóm.
Thực hành bốc thăm thi đấu giả định.
Thực hành các bài tập Tàn cuộc - Trung cuộc - Khai cuộc.
Thi đấu tập luyện với các mức độ khác nhau.
C. BÀI TẬP + TỰ HỌC: 18 giờ
D. XÊMINA + TỰ LUẬN: 8 giờ HỌC PHẦN 3: 75 giờ 

A. LÝ THUYẾT: 14 giờ
Phân tích - Đánh giá và lập kế hoạch trong Cờ Vua. Khái niệm, các nhân tố phân tích đánh giá, các nguyên tắc cần tuân thủ trong phân tích đánh giá tình huống. Kế hoạch trong Cờ Vua; Khái niệm, phân loại, kế hoạch một nấc, kế hoạch nhiều nấc, kế hoạch nửa định.
Ưu thế trong Cờ Vua. Khái niệm ưu thế, các hình thức ưu thế trong Cờ Vua, ưu thế tạm thời, ưu thế vĩnh viễn. Cách thức tiến hành giành ưu thế. Phát triển ưu thế. Ưu thế trung tâm. Ưu thế các cánh. Ưu thế hơn quân và hơn chất.
Lực lượng dự bị: Khái niệm. Cách thức tổ chức và xây dựng lực lượng dự bị. Cảm giác nguy hiểm. Các thủ pháp cần nắm vững trong tình huống nguy hiểm. Đưa về thế cờ cân bằng. Đơn giản hoá thế cờ đưa về tàn cuộc. Tạo dựng tình thế bó buộc trong các giai đoạn ván đấu. 
Vấn đề đổi quân trong Cờ Vua. Đổi quân trong khai cuộc. Đổi quân trong vị thế cân bằng. Vấn đề Tượng cùng màu, đổi quân đưa về tàn cuộc.
Co cụm và sử dụng các quân nhẹ. Vấn đề đường chéo và cột mở trong Cờ Vua. Vấn đề tấn công và phòng thủ. Tấn công trung tâm từ các cánh. Tấn công đồng thời các cánh. Phản công trong thế yếu. Chiến lược ván đấu ở vị trí cân bằng.
  B. THỰC HÀNH: 35 giờ 

Các bài tập phân tích đánh giá lập kế hoạch.
Các bài tập xây dựng và tổ chức lực lượng dự bị.
Các bài tập tạo tình thế bó buộc.
Giải bài tập cờ thế.
Các bài tập về đổi quân.
Các tình thế điển hình trong tàn cuộc Tượng cùng màu.
Các tình huống và các đòn thế tàn cuộc Tượng khác màu.
Các bài tập đường chéo - cột mở.
Thực hành đấu tập.
  C. BÀI TẬP + TỰ  HỌC: 18 giờ   D. XÊMINA + TỰ LUẬN: 8 giờ 

 
HỌC PHẦN 4: 75 giờ
 
A. LÝ THUYẾT: 14 giờ
Chế độ tham gia thi đấu Cờ Vua. Hoàn thiện và nâng cao khả năng tính toán. Tạo dựng phong cách đánh sở trường. Nghiên cứu và tự nghiên cứu các giai đoạn ván đấu. Chế độ tập luyện và sinh hoạt của vận động viên Cờ Vua. Chuẩn bị cho ván hoán đấu.
Lý luận và phương pháp huấn luyện Cờ Vua: Khái niệm đào tạo vận động viên Cờ Vua, mục đích, nội dung đào tạo, các hình thức tổ chức quá trình đào tạo, các nguyên tắc về phương pháp, các mặt quá trình huấn luyện Cờ Vua.
Lập kế hoạch huấn luyện vận động viên Cờ Vua. Chương trình và giáo án huấn luyện. Các phương tiện bổ trợ trong quá trình đào tạo vận động viên. Tuyển chọn năng khiếu Cờ Vua. Dự báo trong Cờ Vua. Kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện.
Bài tập của học phần: Soạn thảo kế hoạch ( Hoặc chương trình, giáo án ) huấn luyện vận động viên Cờ Vua cấp II lứa tuổi Phổ thông trung học.
  B. THỰC HÀNH: 35 giờ 

Các bài tập tạo dựng sở trường phong cách đánh.
Các bài tập tự nghiên cứu các giai đoạn ván đấu.
Các bài tập sử dụng thời gian trong thi đấu.
Thực hành giáo án huấn luyện.
Thực hành các bài tập chiến thuật, chiến lược.
Thực hành đấu tập.
  C. BÀI TẬP + TỰ HỌC: 18 giờ   D. XÊMINA + TỰ LUẬN: 8 giờ 

 
HỌC PHẦN 5: 75 giờ
 
A. LÝ THUYẾT: 16 giờ
- Kế hoạch phát triển phong trào Cờ Vua ở cấp cơ sở. Mục đích yêu cầu. Nội dung của kế hoạch. Lịch thi đấu và tổ chức thi đấu phong trào. Nghiên cứu theo dõi sự phát triển phong trào Cờ Vua ở cơ sở.
- Phương pháp tự nghiên cứu trong Cờ Vua. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực hành. Nghiên cứu khoa học trong Cờ Vua. Các khái niệm. Trình tự nghiên cứu. Triển khai kết quả nghiên cứu.
- Ứng dụng Toán học và Tin học trong giảng dạy và huấn luyện Cờ Vua. Lôgíc khái niệm, phân loại, sự liên quan giữa lôgíc và tính toán biến thế.
- Thuyết loại trừ: khái niệm, phân loại. Phương pháp áp dụng lý thuyết loại trừ. Chương trình giảng dạy Cờ Vua trên máy vi tính: cấu trúc, tác dụng của File. Quy trình sử dụng, tác dụng và các thao tác. Kiểm tra đánh giá trình độ trên máy vi tính.
 
B. THỰC HÀNH: 33 giờ
Các bài tập về chiến thuật chiến lược.
Các bài tập tạo dựng sở trường phong cách đánh.
Các bài tập thử nghiệm nghiên cứu khoa học.
Thực hành thi đấu trên máy tính.
Thực hành đấu tập.
Bốc thăm thi đấu giả định trên máy tính.
C. BÀI TẬP + TỰ HỌC: 18 giờ   D. XÊMINA + TỰ LUẬN: 8 giờ 

 
HỌC PHẦN 6: 45 giờ
 
A. LÝ THUYẾT: 8 giờ
- Di sản lịch sử cổ điển. Sự nảy sinh và phát triển của các trường phái Cờ Vua trên Thế giới: Tây Ba Nha, Nga, Anh, Mỹ, Châu âu hay Châu Á trong tương lai Cờ Vua. FIDE và PCA trong sự vận động và phát triển của môn Cờ Vua.
- Khái niệm, luật chơi, sự giống và khác nhau giữa cờ tướng và cờ vây, cờ nhẩy. Giới thiệu luật chơi, các quy tắc khi chơi và sự ‘’ chuyển tốt’’ của chúng trong việc nâng cao khả năng phán đoán tình huống trong Cờ Vua.
  B. THỰC HÀNH: 18 giờ 

Các bài tập hoàn thiện.
Thực hành tập luyện trên máy tính.
Các bài tập thi đấu.
C. BÀI TẬP + TỰ HỌC: 11 giờ D. XÊMINA + TỰ LUẬN: 8 giờ
